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	BỘ TƯ PHÁP

Số:          /TTr-BTP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng      năm 2017


	DỰ THẢO


TỜ TRÌNH
Về dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSNDTC), các Bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). 
Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ những vấn đề cơ bản của dự thảo Nghị định như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sau đây gọi là Luật) được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Luật đã giao Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản sau: (1) khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại được bồi thường (khoản 3 Điều 22); (2) thiệt hại do tài sản bị xâm phạm (khoản 7 Điều 23); (3) các chi phí khác được bồi thường (khoản 5 Điều 28); (4) xác minh thiệt hại (khoản 6 Điều 45); (5) chủ động phục hồi danh dự (khoản 7 Điều 57); (6) trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai (khoản 2 Điều 58); (7) đăng báo xin lỗi và cải chính công khai (khoản 2 Điều 59); (8) xác định mức hoàn trả, giảm mức hoàn trả (khoản 5 Điều 65); (9) thẩm quyền, thủ tục xác định trách nhiệm hoàn trả (khoản 5 Điều 66) và (10) xử lý tiền đã hoàn trả, trách nhiệm hoàn trả trong trường hợp văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường không còn là căn cứ yêu cầu bồi thường (khoản 3 Điều 69).

Bên cạnh đó, để bảo đảm cho các chính sách đã được cụ thể hóa trong Luật được thực hiện có hiệu quả trên thực tế, đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc đảm bảo thực thi các quy định của Luật, tạo điều kiện tốt nhất cho người bị thiệt hại trong thực hiện quyền yêu cầu bồi thường, Chính phủ cần phải quy định các biện pháp để thực hiện công tác bồi thường nhà nước có hiệu quả. Qua nghiên cứu các quy định của Luật, Bộ Tư pháp nhận thấy, Nghị định cần quy định cụ thể hơn đối với các vấn đề sau đây: (1) phối hợp thực hiện nhiệm vụ xác định cơ quan giải quyết bồi thường (các quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 40, khoản 4 Điều 41, điểm d khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 73 của Luật); (2) phối hợp thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước (các quy định tại điểm e khoản 2 Điều 73, khoản 1 Điều 74 và khoản 1 Điều 75 của Luật); (3) phối hợp trong việc báo cáo, thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước (các quy định tại điểm g khoản 2 và điểm đ khoản 3 Điều 73, khoản 5 Điều 74 và khoản 5 Điều 75 của Luật) .
II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Thực hiện Quyết định số 1357/QĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, TANDTC, VKSNDTC, các Bộ, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các hoạt động bao gồm:

1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước với sự tham gia của đại diện TANDTC, VKSNDTC, các Bộ, ngành và cơ quan, tổ chức có liên quan. 

2. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình.

3. Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập.

4. Lấy ý kiến bằng văn bản của TANDTC, VKSNDTC, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan đối với dự thảo Nghị định.

5. Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp.

6. Tổ chức các hội thảo, tọa đàm góp ý cho dự thảo Nghị định.
7. Ngày ... tháng ... năm 2017, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định. Trên cơ sở ý kiến của Hội đồng thẩm định, Bộ Tư pháp đã chỉnh lý dự thảo Nghị định và các tài liệu kèm theo để trình Chính phủ.

III. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên các quan điểm chỉ đạo sau đây:

1. Quy định chi tiết, đầy đủ những vấn đề mà Luật TNBTCNN giao Chính phủ, đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định của Luật và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
2. Các quy định của dự thảo Nghị định phải cụ thể, chi tiết, bảo đảm tính khả thi của Nghị định khi có hiệu lực thi hành.

IV. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định bao gồm các nội dung quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật TNBTCNN về thiệt hại được bồi thường, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ và phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước. 

2. Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 6 Chương, 32 Điều, cụ thể như sau:

- Chương I. Những quy định chung, gồm 2 Điều (Điều 1, Điều 2);
- Chương II. Thiệt hại được bồi thường, gồm 6 Điều (từ Điều 3 đến Điều 8); 

- Chương III. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, gồm 12 Điều (từ Điều 9 đến Điều 20).
- Chương IV. Xác định trách nhiệm hoàn trả, gồm 6 Điều (từ Điều 21 đến Điều 26);

- Chương V. Phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước, gồm 4 Điều (từ Điều 27 đến Điều 30);

- Chương VI. Điều khoản thi hành gồm 2 Điều (Điều 31, Điều 32).
3. Những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
3.1. Thiệt hại được bồi thường

a) Xác định thiệt hại do tài sản bị xâm phạm   (Điều 3 dự thảo Nghị định)
Căn cứ quy định giao Chính phủ quy định chi tiết tại khoản 7 Điều 23 của Luật, dự thảo Nghị định đã quy định chi tiết các nội dung: “giá thị trường” quy định tại khoản 1, 2 Điều 23 của Luật; “mức giá thuê trung bình” quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật; “mức độ hao mòn của tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật; “thời điểm thiệt hại xảy ra” quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 23 của Luật. .
b) Khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại được bồi thường (Điều 4,5, 6, và 7 dự thảo Nghị định)
Căn cứ quy định giao Chính phủ quy định chi tiết tại khoản 3 Điều 22 của Luật đối với các khoảng thời gian làm căn cứ xác định thiệt hại được bồi thường quy định tại các khoản 3, 4 và 5 Điều 23, Điều 24, các khoản 1, 2 và 3 Điều 25, các khoản 1, 2, 3 và điểm a khoản 4 Điều 26, khoản 3 Điều 27 của Luật, dự thảo Nghị định đã quy định chi tiết các khoảng thời gian làm căn cứ xác định các thiệt hại sau: thu nhập thực tế bị mất quy định tại khoản 3 Điều 23 của Luật; khoản lãi quy định tại khoản 4 hoặc khoản 5 Điều 23 của Luật; thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút quy định tại Điều 24 của Luật; chi phí khám bệnh, chữa bệnh, chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho người bị thiệt hại quy định tại các khoản 1, 2 Điều 25 và khoản 1, 2 Điều 26 của Luật; chi phí chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian khám bệnh, chữa bệnh quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 3 Điều 26 của Luật; chi phí chăm sóc người bị thiệt hại bị mất khả năng lao động và có người thường xuyên chăm sóc quy định tại điểm a khoản 4 Điều 26 của Luật; thiệt hại về tinh thần trong hoạt động tố tụng hình sự quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 3 Điều 27 của Luật.
c) Xác định thiệt hại là các chi phí khác được bồi thường (Điều 8 dự thảo Nghị định)
Căn cứ quy định giao Chính phủ quy định chi tiết tại khoản 5 Điều 28 của Luật, dự thảo Nghị định đã quy định chi tiết, cụ thể các chi phí được bồi thường quy định tại Điều 28 của Luật.
3.2. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường
a)  Xác minh thiệt hại (Điều 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16 dự thảo Nghị định)

Căn cứ quy định giao Chính phủ quy định chi tiết tại khoản 6 Điều 45 của Luật về xác minh thiệt hại, dự thảo Nghị định đã quy định chi tiết các nội dung sau: (1) các loại giấy tờ, tài liệu làm cơ sở để cơ quan giải quyết bồi thường căn cứ vào đó tiến hành xác minh thiệt hại (Điều 10); (2) cách thức xác minh thiệt hại (Điều 11); (3) các trường hợp mà người giải quyết bồi thường có thể yêu cầu người yêu cầu bồi thường, cá nhân, tổ chức khác có liên quan cung cấp tài liệu, chứng cứ (Điều 12); (4) các trường hợp lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức về thiệt hại, mức bồi thường (Điều 14); (5) trường hợp được tiến hành xác minh thông qua định giá tài sản, giám định thiệt hại (Điều 13); (6) các vụ việc phức tạp mà cơ quan giải quyết bồi thường được đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường, cơ quan tài chính tham gia xác minh thiệt hại (Điều 15); (8) các nội dung chính của báo cáo xác minh thiệt hại (Điều 16).
b) Phục hồi danh dự (Điều 18, 19 và 20 dự thảo Nghị định)
Căn cứ quy định giao Chính phủ quy định chi tiết tại khoản 7 Điều 57, khoản 2 Điều 58 và khoản 2 Điều 59 của Luật, dự thảo Nghị định quy định chi tiết các vấn đề các nội dung sau: (1) nội dung chính của Thông báo bằng văn bản về chủ động phục hồi danh dự,  thời hạn và các phương thức thể hiện ý kiến để người bị thiệt hại (Điều 18); (2) thành phần tham gia buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại; nội dung chính của bài trình bày trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai; trình tự, thủ tục tiến hành việc xin lỗi và cải chính công khai và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc bảo đảm an ninh, trật tự cho buổi trực tiếp xin lỗi và cải chính công khai (Điều 19); (3) trách nhiệm của các cơ quan quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại trong việc đăng báo xin lỗi và cải chính công khai; nội dung chính của bài đăng báo xin lỗi và cải chính công khai; trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại, của cơ quan báo chí và của Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc niêm yết các số báo đăng báo xin lỗi và cải chính công khai (Điều 20).
3.3. Xác định trách nhiệm hoàn trả
Căn cứ quy định giao Chính phủ quy định chi tiết tại khoản 5 Điều 65, khoản 5 Điều 66, khoản 3 Điều 69 của Luật, đồng thời, qua rà soát quy định tại khoản 1 Điều 48 của Luật (do có liên quan đến quy định tại Điều 69 của Luật), dự thảo Nghị định quy định chi tiết các nội dung sau: (1) xác định lương của người thi hành công vụ làm căn cứ để xác định trách nhiệm hoàn trả, các mức hoàn trả cụ thể trong các giới hạn “từ 30 đến 50 tháng lương” và “từ 03 đến 05 tháng lương” tương ứng với số tiền cụ thể mà Nhà nước đã bồi thường; cách thức để xác định trách nhiệm hoàn trả trong trường hợp có nhiều người thi hành công vụ cùng gây ra thiệt hại; các trường hợp chủ động khắc phục hậu quả và trường hợp xác định hoàn cảnh kinh tế khó khăn của người thi hành công vụ để làm căn cứ giảm mức hoàn trả của người đó và nội dung chính của quyết định giảm mức hoàn trả (Điều 21 và 22); (2) việc thành lập Hội đồng xem xét trách nhiệm hoàn trả; thành phần Hội đồng; các trường hợp giải thể Hội đồng; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; điều kiện để Hội đồng họp; phương thức làm việc của Hội đồng và các trường hợp vụ việc phức tạp có thể kéo dài thời hạn xác định trách nhiệm hoàn trả (Điều 23 và 24); (3) trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan đã chi trả tiền bồi thường trong việc ra quyết định hoàn trả đối với người thi hành công vụ hoặc có văn bản kiến nghị Thủ trưởng cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có liên quan ra quyết định hoàn trả đối với người tiến hành tố tụng do cơ quan đó quản lý; nội dung chính của Quyết định hoàn trả; trường hợp ban hành quyết định hoãn thực hiện đối với người có đủ điều kiện hoãn và việc tổ chức thực hiện quyết định hoàn trả (Điều 25); (4) các trường hợp mà cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại phải trả lại số tiền mà người thi hành công vụ đã hoàn trả; thủ tục trả lại tiền hoàn trả cho người thi hành công vụ gây thiệt hại (Điều 26).

3.4. Phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước
Trên cơ sở rà soát các quy định tại các Điều 73, 74 và 75 của Luật, theo đó, để bảo đảm thống nhất trong áp dụng pháp luật khi thực hiện một số nhiệm vụ công tác bồi thường nhà nước và quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, dự thảo Nghị định quy định các vấn đề sau đây:

a) Xác định cơ quan giải quyết bồi thường (Điều 27 và Điều 28 dự thảo Nghị định)
Dự thảo Nghị định quy định các vấn đề sau đây: (1) các trường hợp Sở Tư pháp xác định cơ quan giải quyết bồi thường; (2) phân định thẩm quyền giữa Bộ Tư pháp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong xác định cơ quan giải quyết bồi thường; (3) trình tự, thủ tục để Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác định cơ quan giải quyết bồi thường.


b) Thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước (Điều 29 dự thảo Nghị định)

Dự thảo Nghị định quy định các trường hợp Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương mình; trách nhiệm Bộ Tư pháp trong việc thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác bồi thường trên phạm vi cả nước; việc phối hợp trong thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra.

c) Báo cáo thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước (Điều 30 dự thảo Nghị định)
Dự thảo Nghị định quy định cụ thể báo cáo định kỳ và báo cáo theo yêu cầu về công tác bồi thường nhà nước, trách nhiệm báo cáo của các cơ quan và thời điểm tính số liệu thống kê, biểu mẫu thống kê và thời hạn gửi báo cáo.

Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo)
- Các Phó Thủ tướng CP (để báo cáo);

- Các thành viên Chính phủ;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- VPCP, Vụ PL VPCP;

- VPQH, Vụ PL VPQH;

- Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;

- VKSNDTC, TANDTC;

- Cổng Thông tin Bộ Tư pháp (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Cục BTTP.
	BỘ TRƯỞNG

Lê Thành Long
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